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THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 106/2004/NĐ-CP

ngày 01/4/2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

_________________________

Thi hành Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về tín dụng

đầu tư phát triển của Nhà nước, Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện về tín

dụng đầu tư phát triển của Nhà nước như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này áp dụng đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển, chủ đầu tư của các dự án

hưởng chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và các tổ chức tín dụng

cho vay các dự án được Quỹ hỗ trợ phát triển bảo lãnh.

2. Các hình thức tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước bao gồm:

2.1. Cho vay đầu tư, cho các dự án vay theo hiệp định của Chính phủ;

2.2. Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư;

2.3. Bảo lãnh tín dụng đầu tư.

Việc cho các dự án vay theo hiệp định của Chính phủ Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn

thực hiện riêng.

3. Một dự án có thể đồng thời được hỗ trợ theo các hình thức sau:

3.1. Cho vay đầu tư một phần và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư;

3.2. Cho vay đầu tư một phần và bảo lãnh tín dụng đầu tư.

Tổng mức hỗ trợ theo các hình thức trên cho một dự án không quá 85% vốn đầu tư

tài sản cố định được duyệt của dự án.

4. Dự án vay vốn đầu tư phải được Quỹ hỗ trợ phát triển thẩm định phương án tài

chính, phương án trả nợ vốn vay trước khi quyết định đầu tư; Đối với dự án bảo lãnh
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tín dụng đầu tư, Quỹ hỗ trợ phát triển phải thẩm định phương án tài chính, phương

án trả nợ vốn vay trước khi quyết định bảo lãnh.

5. Chủ đầu tư phải sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi vay cho Quỹ hỗ

trợ phát triển theo đúng hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hỗ trợ lãi suất sau

đầu tư đã ký với Quỹ hỗ trợ phát triển.

II. KẾ HOẠCH TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC

1. Kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là một bộ phận của kế hoạch

đầu tư phát triển của Nhà nước nhằm thực hiện những mục tiêu chiến lược về phát

triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà

nước được thông báo hàng năm bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Tổng mức tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước bao gồm: mức cho vay đầu tư,

dự án vay theo hiệp định Chính phủ, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và bảo lãnh tín dụng

đầu tư.

b) Nguồn vốn để thực hiện tổng mức tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

c) Tổng mức cấp bù chênh lệch lãi suất của ngân sách Nhà nước.

2. Trên cơ sở nhu cầu về vốn để giải ngân cho các dự án đầu tư đã ký kết hợp đồng

tín dụng; các dự án dự kiến sẽ ký kết hợp đồng tín dụng trong năm kế hoạch; nhu

cầu về vốn hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các dự án đã ký kết hợp đồng, sẽ ký kết

hợp đồng trong năm kế hoạch; nhu cầu vốn để bảo lãnh tín dụng trong năm kế

hoạch; kế hoạch thu nợ cho vay, trả nợ vốn huy động, Quỹ hỗ trợ phát triển có trách

nhiệm lập và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về dự kiến các kế hoạch

sau chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 năm trước năm kế hoạch:

a) Kế hoạch về tổng mức vốn cho vay đầu tư trong năm;

b) Kế hoạch về vốn hỗ trợ lãi suất sau đầu tư;

c) Kế hoạch bảo lãnh tín dụng đầu tư.

d) Kế hoạch trả nợ các khoản huy động đến hạn;

đ) Kế hoạch thu nợ cho vay;

e) Kế hoạch tổng mức cấp bù chênh lệch lãi suất từ ngân sách nhà nước;



3. Căn cứ yêu cầu về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và khả năng cân đối

của ngân sách Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính

trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để

giao cho Quỹ Hỗ trợ phát triển trước tháng 12 năm trước năm kế hoạch.

4. Căn cứ vào kế hoạch được giao, Quỹ hỗ trợ phát triển bố trí tổng mức vốn cho

vay đầu tư, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư cho từng ngành, lĩnh

vực có phân theo địa bàn để các Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển làm căn cứ triển

khai cấp tín dụng cho phù hợp với từng loại đối tượng theo quy định.

5. Trong phạm vi tổng mức tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước được duyệt,

Quỹ hỗ trợ phát triển chủ động bố trí và điều chỉnh kế hoạch cho từng dự án thuộc

các ngành, lĩnh vực, địa bàn để bảo đảm đáp ứng nhu cầu đầu tư của các đối tượng

được hỗ trợ.

6. Trường hợp nhu cầu tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước trong năm vượt

mức kế hoạch đã thông báo hoặc vượt mức kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất,

Quỹ hỗ trợ phát triển báo cáo Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính để trình Thủ

tướng Chính phủ quyết định.

III. CHO VAY ĐẦU TƯ

1. Đối tượng cho vay đầu tư

1.1. Đối tượng cho vay đầu tư là các dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp thuộc

danh mục các dự án, chương trình do Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ.

1.2. Danh mục chi tiết các dự án, chương trình vay vốn đầu tư; thời hạn ưu đãi thực

hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định cụ thể đối tượng vay

vốn tín đụng dầu tư phát triển của Nhà nước.

2. Điều kiện cho vay đầu tư

Điều kiện cho vay đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 106/2004/NĐ-

CP ngày 1/4/2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

3. Mức vốn cho vay đầu tư

3.1. Mức vốn cho vay đối với từng dự án do Quỹ hỗ trợ phát triển quyết định, tối đa

bằng 70% tổng số vốn đầu tư tài sản cố định được duyệt của dự án.



3.2. Phần vốn đầu tư còn lại cuả dự án, chủ đầu tư phải sử dụng các nguồn vốn hợp

pháp khác như vốn chủ sở hữu, vốn vay các tổ chức, cá nhân theo quy định của

pháp luật để đầu tư. Các nguồn vốn này phải được xác định cụ thể và bảo đảm tính

khả thi của từng nguồn vốn.

3.3. Quỹ hỗ trợ phát triển thực hiện giải ngân theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được

xác định trong hợp đồng tín dụng; chủ đầu tư phải sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn tự

huy động để tham gia đầu tư dự án theo đúng cam kết.

4. Thời hạn cho vay

4.1. Thời hạn cho vay các dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

được xác định trên cơ sở khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh

đoanh của từng dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư, nhưng tối đa không quá

12 năm.

4.2. Một số dự án đặc thù có thời gian thu hồi vốn dài, mức vốn đầu tư lớn được xem

xét cho vay với thời hạn tối đa là 15 năm, gồm:

a) Dự án trồng rừng tập trung làm nguyên liệu cho sản xuất giấy, bột giấy, ván nhân

tạo gắn với các doanh nghiệp chế biến.

b) Dự án đầu tư sản xuất máy công cụ, thép chất lượng cao thuộc nhóm A theo quy

định.

c) Các dự án đầu tư sản xuất phân đạm, DAP thuộc nhóm A theo quy định.

5. Lãi suất cho vay

5.1. Lãi suất cho vay đầu tư thực hiện theo quy định tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ

Tài chính về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

5.2. Lãi suất cho vay đối với một dự án được xác định tại thời điểm ký hợp đồng tín

dụng lần đầu và được giữ nguyên trong suốt thời hạn vay vốn của dự án.

5.3. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn ghi trong hợp đồng

tín dụng, được tính trên số nợ (gốc, lãi) đến hạn phải trả theo hợp đồng tín dụng

nhưng chưa trả được.

6. Bảo đảm tiền vay



6.1. Khi vay vốn đầu tư, các chủ đầu tư được dùng tài sản hình thành từ vốn vay để

bảo đảm tiền vay.

6.2. Trong thời gian chưa trả hết nợ, chủ đầu tư không được chuyển nhượng, bán

hoặc thế chấp, cầm cố tài sản đó để vay vốn nơi khác. Khi chủ đầu tư, đơn vị vay

vốn không trả được nợ, hoặc giải thể, phá sản, Quỹ hỗ trợ phát triển được xử lý tài

sản hình thành bằng vốn vay như đối với tài sản thế chấp theo quy định của pháp

luật đối với các tổ chức tín dụng để thu hồi nợ.

6.3. Trình tự và thủ tục bảo đảm tiền vay, xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp

chủ đầu tư không trả được nợ (gốc, lãi) thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo

đảm tiền vay, giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm như đối với các tổ chức

tín dụng và hướng dẫn của Bộ Tài chính về xử lý nợ tín đụng dầu tư phát triển của

Nhà nước.

7. Trả nợ vay

7.1. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả vốn vay (gốc, lãi) cho Quỹ hỗ trợ phát triển

theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký bằng nguồn thu từ dự án và các nguồn vốn hợp

pháp của mình.

7.2. Trong thời gian ân hạn, chủ đầu tư chưa phải trả nợ gốc nhưng phải trả lãi.

7.3. Sau thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến hạn trả nợ, chủ đầu tư không trả

được nợ vay của kỳ hạn đó và không được gia hạn nợ thì số nợ gốc và lãi phải trả

nhưng chưa trả được của kỳ hạn đó được chuyển sang nợ quá hạn và chủ đầu tư

phải chịu lãi suất quá hạn theo quy định tại điểm 5.3 mục II của Thông tư này. Thời

điểm chuyển nợ quá hạn được tính từ ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày đến hạn trả

nợ ghi trong hợp đồng tín dụng hoặc khế ước vay vốn.

7.4. Sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày chuyển nợ quá hạn, sau khi đã áp dụng các

biện pháp thu nợ mà chủ đầu tư vẫn không trả được nợ, Quỹ hỗ trợ phát triển được

quyền phát mại tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ.

Trường hợp chủ đầu tư bị phá sản hoặc giải thể; chủ đầu tư là doanh nghiệp Nhà

nước chuyển đổi sở hữu hoặc xử lý khó khăn về tài chính trong khi chưa trả hết nợ

cho Quỹ hỗ trợ phát triển được thực hiện theo quy định của Chính phủ đối với các


